
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN PHỔI 

 

Số: 297 /BV-KD 

V/v mời tham gia thẩm định giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                 Hà Giang, ngày 18  tháng 6  năm 2024 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp thẩm định giá. 

 

Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang kính mời các Doanh nghiệp có chức năng 

thẩm định giá tham gia thẩm định giá các mặt hàng thiết bị y tế thuộc kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu cung ứng thiết bị y tế năm 2024 của Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang, 

để Bệnh viện có cơ sở xây dựng đơn giá kế hoạch cho các gói thầu trên. 

Danh mục hàng hóa mời chào thẩm định giá (đính kèm). 

Nếu các doanh nghiệp thẩm định giá quan tâm, đề nghị gửi hồ sơ năng lực 

và bảng phí dịch vụ thẩm định giá về Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang chậm nhất đến 

16 giờ 30 phút ngày 28/6/2023. 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ năng lực: Khoa Dược - Bệnh viện Phổi tỉnh Hà 

Giang, Tổ 03 Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang. Điện thoại: 0889.747.779. 

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các doanh nghiệp. 

Trân trọng cảm ơn./.                                                                                                                                                      

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website bệnh viện; SYT 

- Lưu: VT, KD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ 

( Kèm theo công văn số 297/BV-KD Ngày  18  tháng 6  năm 2024 của Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang) 

 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 

Hãng 

nước sản 

xuất 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá dự 

kiến  
Thành Tiền 

1 Tủ đầu giường 

Tủ đầu giường 

Model: JD-FB04 

Thông số kỹ thuật 

- Chất liệu ABS 

- Khối lượng: 9 kg 

- Khối lượng đóng gói: 10 kg  

- Kích thước tủ: 450 x 420 x 750 mm 

- Kích thước đóng gói: 840 x 490 x 460 

Heibe 

Jiede, 

Trung 

Quốc 

 

Cái 60 
1.650.000 

 

99.000.000 

 

2 
Xe đẩy bệnh  

nhân 

Chiều rộng của xe: 65cm : Chiều rộng khi gấp gọn: 24cm 

- Chiều dài của xe: 106cm 

- Đường kính vành bánh xe: 60cm. Bánh xe lốp cao su đặc 

- Vật liệu khung thép mạ Crom  ,  

- Mặt ngồi bằng vải caro 

- Đế chân bằng nhôm đúc 

- Xe có thể gấp lại khi không sử dụng 

-  Tải trọng : 100Kg 

Hoàng 

Nguyễn/ 

Việt Nam 

 

Cái 03 3.500.000 10.500.000 

3 
Đệm da giường 

bệnh nhân 
Kt 1900 x 900 x 50 mm 

Hoàng 

Nguyễn/ 

Việt Nam 

Cái 35 550.000 19.250.000 

4 

Xe tiêm đa 

năng (xe nhựa 

có ngăn) 

XE ĐẨY THUỐC CẤP CỨU 

Model: XD- 05NK/ABS 

Hãng sản xuất: Hoàng Nguyễn - Việt Nam 

Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2024 

Đạt chứng chỉ chất lượng ISO 9001:2015 

Cấu hình cung cấp: 

- Xe đẩy dụng cụ cấp cứu: 01 cái 

- Hộp đựng kim tiêm bỏ: 01 cái 

- Bảng CPR: 01 cái 

- Thùng rác: 02 cái  

Hoàng 

Nguyễn/ 

Việt Nam 

 

Cái 02 15.800.000 31.600.000 



Thông số kỹ thuật: 

a. Kích thước (mm): 840x500x980mm;±5%  

b. Kết cấu chung và vật liệu: 

- Thân xe làm bằng nhôm, đường ray chịu lực bằng kim loại;  

- Nóc xe có lan can can 3 phía (trống phía trước) bằng inox ống 

f12x1mm 

- Hồi xe có 01 giỏ đựng 2 hộp nhựa chứa chất thải có nắp 

- Mặt xe; đáy xe bằng nhựa ABS hoặc PP đúc liền 

- Hai bên hồi xe và lưng xe bằng nhưa ABS hoặc PP 

- Cấu tạo bao gồm:  

+ Có 5 ngăn kéo bằng thép sơn tĩnh điện (2 ngăn nhỏ, 2 ngăn vừa và 

1 ngăn to) 

- Có 2 ngăn kéo nhỏ kích thước(D 560 x S400 x C85mm) 

- Có 2 ngăn kéo trung kích thước (D560xS400xC115mm). 

- Có 1 ngăn kéo lớn kích thước (D560xS400xC200mm) 

+ Ngăn kéo có các tấm vách được xẻ hình răng lược để cài chia ô 

theo mục đích sử dụng. 

+ Cọc truyền,  

+ Giá để máy khử rung tim,  

+ Hộp đựng kim tiêm vứt bỏ,  

+ Có khóa trung tâm cho 5 ngăn kéo,  

+ Giá giữ bình oxi phí sau, 

+ Bảng CPR treo phía sau,  

+ Ổ cắm điện và móc treo giây phía sau,  

+ Có 4 bánh xe không ồn có phanh. 

5 

Cọc truyền 

inox ( loại chân 

to) 

CỌC TRUYỀN 

Model: CT - 03 

Hãng sản xuất: Hoàng Nguyễn - Việt Nam 

Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2024 

Đạt chứng chỉ chất lượng ISO 9001:2015 

 Cấu hình cơ bản.  

- Khung chân cọc truyền:         01 cái 

-Thanh treo chai dịch truyền:  01 cái 

Thông số kỹ thuật.  

- Vật liệu: INOX 201. 

- Khung chân cọc truyền : có ba thanh chân làm bằng  INOX 

Hoàng 

Nguyễn/ 

Việt Nam 

 

Cái 20 530.000 10.600.000 



 

30x60x 0,8 mm và  một thanh đứng INOX Æ25 cao 1000 mm  , ba 

thanh chân  có lắp  bánh xe Æ 50  để di chuyển . 

- Thanh treo chai dịch bằng  INOX  phi 16 mm cao 1000 mm một 

đầu hàn thanh  có móc treo chai dịch truyền bằng INOX đặc Æ5     . 

- Thanh treo chai dịch truyền có thể điều chỉnh chiều cao từ 1200 

mm đến 1800 mm  định vị chắc chắn bằng núm tăng chỉnh . 

- Cọc truyền được hàn  lắp ráp chắc chắn , dễ dàng thao tác , di 

chuyển . 1 320.000 320.000 

6 
Cân tiểu ly 

điện tử 

Cân nhà bếp Tanita KD-192 2kg 

Giới thiệu sản phẩm Cân nhà bếp Tanita KD-192 2kg 

Model Cân nhà bếp Tanita KD-192 

Tên gọi khác Scales for kitchen - Mini Scales - Cân điện tử nhà bếp 

- Cân điện tử mini 

Nhà sản xuất Tanita 

Nước sản xuất Trung Quốc 

Kích thước 198 ×  140 × 27mm 

Trọng lượng 316 

Tanita –  

Japan.  

 

Cái 01 1.050.000 1.050.000 

7 
Cân sức khoẻ 

có đo chiều cao 

"+ Trọng lượng cơ thể: 

- Max: 120kg 

- Min: 0.5kg 

+ Đo chiều cao: 

- Phạm vi đo 70-190cm 

- Min: 0,5 cm 

- Dung sai ± 0.5cm 

+ Kích thước mặt bàn cân (L × W): 280 × 380 

+ Kích thước tổng thể (Z × W × H): 950 × 300 × 290mm 

Trọng lượng : 14kg 

Akiko/ 

Trung 

Quốc 

 

Cái 03 2.500.000 7.500.000 

8 
Tủ thuốc nhôm 

kính 
Tủ thuốc D800 x  R400 x C1600 mm 

Việt Nam 

 
Cái 04 3.950.000 15.800.000 

 TỔNG CỘNG  195.300.000 
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